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BÁO CÁO PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ 5 LẦN/1000KM

Sở GTVT: Ninh Thuận
Đơn vị cung cấp:
Từ ngày: 01/04/2023 Đến ngày: 30/04/2023
Loại hình: Tất cả loại phương tiện

STT Biển kiểm soát Loại hình Sở GTVT Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu
Vi phạm tốc độ Tổng km hành

trìnhLần /1000km

1 85B00594 Xe tuyến cố định Ninh Thuận CÔNG TY TNHH TM VÀ VT AN
ANH QUÊ HƯƠNG

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh
Dương 340 15,35965 22.135,93

2 85F00399 Xe tuyến cố định Ninh Thuận CÔNG TY TNHH TM & DV TUẤN
TÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 161 7,25735 22.184,40

3 86B00402 Xe tuyến cố định Ninh Thuận HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ PHAN
RANG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 131 8,38403 15.624,94

4 85F00080 Xe tuyến cố định Ninh Thuận CÔNG TY TNHH TM & DV TUẤN
TÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 116 7,20843 16.092,27

5 85F00313 Xe tuyến cố định Ninh Thuận CÔNG TY TNHH TM & DV TUẤN
TÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 112 7,78204 14.392,11

6 85C06086 Xe tải Ninh Thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN
TẢI HOÀNG ANH KHOA

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh
Dương 102 21,46508 4.751,90

7 85B00572 Xe tuyến cố định Ninh Thuận CÔNG TY TNHH TM & DV TUẤN
TÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 85 5,07030 16.764,28

8 85B00286 Xe hợp đồng Ninh Thuận HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ PHAN
RANG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 79 8,07447 9.783,93

9 85B00159 Xe tuyến cố định Ninh Thuận CÔNG TY TNHH TM & DV TUẤN
TÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 60 8,13684 7.373,87

10 85B00240 Xe tuyến cố định Ninh Thuận CÔNG TY TNHH TM VÀ DVVT
THIỆN TRÍ T&T Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 57 5,96207 9.560,43

11 85C05425 Xe tải Ninh Thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN
TẢI HOÀNG ANH KHOA

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh
Dương 55 14,45542 3.804,80

12 85H00436 Xe tải Ninh Thuận HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC
KHOA

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh
Dương 51 7,06175 7.222,01

13 85B00208 Xe tuyến cố định Ninh Thuận CÔNG TY TNHH TM & DV TUẤN
TÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 35 5,06255 6.913,51

14 85C05095 Xe đầu kéo Ninh Thuận CÔNG TY TNHH PHÚ GIA TIẾN Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 34 8,77807 3.873,29
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STT Biển kiểm soát Loại hình Sở GTVT Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu
Vi phạm tốc độ Tổng km hành

trìnhLần /1000km

15 85C04347 Xe tải Ninh Thuận HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN
LÊN

Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt
(VIETMAP) 26 5,16686 5.032,07

16 85B00379 Xe tuyến cố định Ninh Thuận CÔNG TY TNHH TM & DV TUẤN
TÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 20 10,66947 1.874,51

17 85H00984 Xe tải Ninh Thuận HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ
NHƯ Ý

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh
Dương 18 7,13544 2.522,62

18 85H00724 Xe tải Ninh Thuận HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ PHAN
RANG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 13 5,76733 2.254,08

19 85B00015 Xe hợp đồng Ninh Thuận HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ PHAN
RANG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 13 7,26248 1.790,02

20 85C03944 Xe đầu kéo Ninh Thuận CÔNG TY TNHH MTV MỸ VIÊN Viettel Tracking 12 7,28481 1.647,26

21 85F00392 Xe tuyến cố định Ninh Thuận CÔNG TY TNHH TM VÀ DVVT
THIỆN TRÍ T&T Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 6 6,00000 952,24

Tổng 1.526 8,64342 176.550,45
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